
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô CN-05-1-1, Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THIÊN AN BÌNH

0110893638

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác 0119

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0128

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-Sản xuất thực phẩm chức năng.
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;

1079

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

11. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;

2029

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THIÊN AN BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN BINH PHARMACEUTICAL 
MATERIALS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN AN BINH PHARMACEUTICAL MATERIALS

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948621987
Email: tabduoclieu@gmail.com

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 20/11/2024 đến ngày 20/12/2024



12. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Trừ răng giả)

3250

13. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: + Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác,
+ Sản xuất phao cứu sinh,
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),

3290

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên) (Loại trừ 
hoạt động đấu giá)

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây

4620

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

4659

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Rau, tươi, ướp lạnh, khô hoặc đã được bảo quản 
cách khác;
- Quả, tươi, ướp lạnh, khô hoặc đã được bảo quản cách khác;
- Nước rau ép, nước quả ép.

4722(Chính)

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

25. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912
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26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký ; Hoạt động đấu 
giá độc lập; Dịch vụ lấy lại tài sản)
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
 Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

8299

34. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
- Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất kỳ loại 
nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá;
- Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các 
phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề 
da;
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy...,
- Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: Áo sơ mi, áo 
chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, 
áo lót, coóc xê...,
- Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt 
tuyết;
- Sản xuất mũ mềm hoặc cứng;
- Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng;
- Sản xuất đồ lễ hội;
- Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú

1410

35. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
Chi tiết:
+ Trang phục lông thú và phụ trang,
+ Các phụ kiện làm từ lông da như tấm, miếng lót, mảnh dải...
+ Các sản phẩm phụ khác từ da lông thú như thảm, đệm, mảnh 
đánh bóng công nghiệp.

1420
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6.800.000.000 VNĐ

36. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết:
- Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may sẵn khác, 
đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: Áo chui đầu, áo len, áo 
gile và các đồ tương tự;
- Sản xuất hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc.

1430

37. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

38. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

40. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

41. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

42. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034087008854

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Khê Kiều, Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Khê Kiều, Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

TRẦN VĂN QUANG Nam
02/07/1987 Kinh Việt Nam

06/02/2024 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034087008854
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Khê Kiều, Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Khê Kiều, Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN QUANG Nam

02/07/1987 Kinh Việt Nam

06/02/2024 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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